
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ 

I. Lý thuyết. 

1. Các quy tắc an toàn trong thực hành Vật lý.  

2. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả. 

3. . Độ dịch chuyển và quãng đường đi. 

4. Tốc độ và vận tốc. 

5. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động. 

6. Đồ thị độ dịch chuyển và thời gian. 

7. Chuyển động thẳng biến đổi đều. 

8. Sự rơi tự do. 

9. Chuyển động ném. 

10. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực. 

11. Các định luật Niu –Tơn. 

12. Lực ma sát. 

II. Luyện tập. 

A. Trắc nghiệm. 

Câu 1: Hoạt động nào trong phòng thực hành, thí nghiệm là không an toàn? 

A. Để chất dễ cháy cách xa TN mạch điện.                  B. Thổi trực tiếp để tắt ngọn lửa đèn cồn. 

C. Đeo găng tay bảo hộ khi làm TN với t0 cao.       D. Để nước, các d2 dễ cháy cách xa các thiết bị 

điện. 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây chưa đúng? 

A. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc luôn dương 

B. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc a cùng dấu với vận tốc v 

C. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, các véc tơ vận tốc và gia tốc ngược chiều nhau 

D. Trong chuyển động thẳng có vận tốc tăng 1 lượng bằng nhau sau 1 đơn vị thời gian là chuyển động 

thẳng nhanh dần đều  

Câu 3. Trong chuyển động biến đổi đều, phương trình vận tốc có dạng: v = v0 + at. Vật này có 

A. tích v.a > 0.     B. a luôn dương, 

C. v tăng theo thời gian.   D. a luôn ngược dấu với v. 

Câu 4. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at, thì 

A. v luôn dương.    B. a luôn dương. 

C. tích a.v luôn dương.   D. tích a.v luôn âm. 

Câu 5. Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương chiều, người ta đưa ra khái 

niệm 

A. vectơ gia tốc tức thời.  B. vectơ gia tốc trung bình,. 

C. vectơ vận tốc tức thời.  D. vectơ vận tốc trung bình. . 

Câu 6.  Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều? 

A. Chuyển động có véc tơ gia tốc không đổi. 

B. Gia tốc của chuyển động không đổi. 

C. Vận tốc của chuyển động tăng dần đều theo thời gian. 

D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian. 

Câu 7. Rơi tự do là một chuyển động 

A. thẳng đều.   B. chậm dần đều.  C. nhanh dần.   D. nhanh dần đều.  

Câu 8. Chọn phát biểu sai. 

A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần. 

B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực  



C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất sẽ rơi tự do. 

D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng. 

Câu 9. Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt 

đất. Ngay trước khi chạm đất vật đạt vận tốc 

 A. v = mgh.  B. v = 2 gh  .  C. v 2gh  .  D. v gh . 

Câu 10. Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó . Bỏ qua sức cản của không khí. 

Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là? 
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Câu 11. Tầm xa của vật là 
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Câu 12: Chọn câu sai. Hợp lực của hai lực thành phần F1, F2 có độ lớn là: 

A. F1  F2   F    F1+ F2. B. F = 2

2

2

1 FF  . 

C. F = 2

2

2

1 FF  .     D. F =  F1 + F2. 

Câu 13. Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 

0 thì vật đó 

 A. sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. 

 B. luôn đứng yên.  

 C. đang rơi tự do. 

 D. có thể chuyển động chậm dần đều.  

Câu 14. Trường hợp nào sau đây vật chuyển động theo quán tính? 

 A. Vật chuyển động tròn đều. 

 B. Vật chuyển động trên một đường thẳng. 

 C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát. 

 D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi. 

Câu 15. Khối lượng được định nghĩa là đại lượng 

 A. đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.  

 B. đặc trưng cho mức quán tính cửa vật.  

 C. đặc trưng cho sự nặng hay nhẹ của vật. 

 D. tùy thuộc vào lượng vật chất chứa trong vật. 

Câu 16. Chọn ý sai. Lực và phản lực  

 A. là hai lực cân bằng    B. luôn xuất hiện đồng thời.  

 C. cùng phương.     D. cùng bản chất. 

Câu 17. Chọn ý sai. Lực và phản lực 

 A. là hai lực trực đối.    B. cùng độ lớn. 

 C. ngược chiều nhau.    D. có thể tác dụng vào cùng một vật. 

Câu 18. Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn 

nhà tác dụng lực người đó như thế nào? 

 A. hướng sang phải B. hướng xuống C. hướng lên  D. hướng sang trái. 

Câu 19. Một người dùng búa đóng đinh vào sàn gỗ. Nhận định nào sau đây đúng? 

 A. Búa tác dụng lên đinh một lực lớn hơn đinh tác dụng lực lên búa  

 B. Chỉ có búa tác dụng lực lên đinh. 

 C. Búa và đinh cùng tác dụng lên nhau hai lực bằng nhau. 

 D. Đinh cắm sâu vào gỗ vì chỉ có đinh thu được gia tốc.  



Câu 20. Tại cùng một vị trí, hai vật có khối luợng m1= 200 g, m2 = 400 g rơi tự do xuống mặt đất. Bỏ 

qua sức cản không khí. Thời gian chạm đất của vật m1 và vật m2 lần lượt là t1 và t2. Chọn hệ thức đúng. 

 A. t2 = 4t1.  B. t2 = t1.                 C. t2 =2t1          D. t2 = 16t1. 

Câu 21. Vào lúc 10 giờ, người lái xe nhìn vào tốc kế và thấy tốc kế chỉ 40 km/h. Số liệu này cho biết 

 A. tốc độ tức thời của xe. B. vận tốc trung bình của xe. 

 C. tốc độ trung bình của xe. D. vận tốc tức thời của xe. 

Câu 22. Một người đi bộ, lực tác dụng đế người đó chuyển động về phía trước là lực  

 A. chân tác dụng vào cơ thể người.   B. cơ thể người tác dụng vào chân 

 C. bàn chân tác dụng vào mặt đất.   D. mặt đất tác dụng vào bàn chân. 

Câu 23. Khi đo chiều dài l của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là l = 118 2 (cm). Giá 

trị trung bình của l là 

 A. 2 cm.     B. 120 cm.   C. 118 cm.     D. 116 cm. 

Câu 24. Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng đều? 

A. x = 2t + 3.  B. x = 5t2.  C. x = 6.  D. v = 4 − t. 

Câu 25. Một ôtô chuyển động thẳng đều với vận tốc là 50 km/h, biết ôtô xuất phát từ một địa điểm 

cách bến 15 km. Chọn gốc tọa độ là vị trí xuất phát, chiều dương là chiều chuyển động của ôtô. Phương 

trình chuyển động của ôtô là  

A. x = 50t −15 (km).      B. x = 50t (km).   

C. x = 50t + 15 (km).      D. x = −50t (km. 

Câu 26. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 2t −10 (km, giờ). 

Quãng đường đi được của chất điểm sau 3 h là  

 A. 6 km.   B. − 6 km.  C. − 4 km.  D. 4 km. 

 Câu 27. Một người lái xe ô tô đi thẳng 4 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng nam 

3 km. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của ô tô là: 

 A. 1km.  B. 5km.  C. 4km.  D. 3 km. 

Câu 28. Một chiếc canô chạy trên sông khi nước đứng yên với vận tốc 20 km/h. Biết vận tốc củacanô 

khi chạy ngược dòng chảy là 17,2 km/h. Vận tốc của dòng nước là 

A. 2,8 m/s.        B. 7,2 m/s.        C. 7/9 m/s.              D. 2 m/s.              

Câu 29. Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. 

Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36 km/h là 

 A. 360 s. B. 200 s. C. 300 s. D. 100 s. 

Câu 30: Một xe máy đang chuyển động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh, xe máy chuyển động 

thẳngchậm dần đều và dừng lại sau khi đi được 25 m. Thời gian để xe máy này đi hết đoạn đường 4 m 

cuối cùng trước khi dừng hẳn là 

A. 0,5 s.   B. 4 s.   C. 1,0 s.   D. 2 s. 

Câu 31. Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 

m/s2. Sau 5s vật chạm đất. Độ cao h bằng 

A. 100 m.  B. 140 m.               C. 125 m.         D. 80 m. 

Câu 32. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn 

như hình vẽ. Quãng đường vật đi được trong 60s đầu tiên là 

A. 2,2 km. B. 1,1 km.      C. 440 m     D. 1,2 km 

Câu 33. Nhà vật lí người Ý, Galilei thả rơi tự do quả tạ hình cầu ở độ cao 38,4m 

trên tháp nghiêng Pisa xuống đất. Biết g = 9,8 m/s2. Vận tốc chạm đất là 

A. 34,8 m/s.   B. 27,43 m/s.  C. 28,4 m/s.   D. 28,3 m/s. 

Câu 34: Một vật rơi tự do từ độ cao h trong 10s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng 

là bao nhiêu? cho g = 10m/s2.    

A. 160m   B. 150m   C. 180m     D. 170m 



Câu 35: Một vật được thả rơi từ độ cao 80 m so với mặt đất. Lấy 2g 10m / s . Sau khi rơi được 2s thì 

vật còn cách mặt đất bao nhiêu?    

A. 60m   B. 20m   C. 40mm     D. 50m 

Câu 36. Một vật được ném theo phương ngang ở độ cao 20m với vận tốc đầu là 15m/s. Lấy g = 10m/s2. 

Tầm xa của vật bằng 

A. 15m/s.  B. 300m  C. 150m  D. 30m. 

Câu 37. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 6 N và 8 N. Biết góc hợp bởi hai véc tơ lực là 900. Hợp 

lực của hai lực trên có độ lớn là 

A. 48 N.   B. 2 N.   C. 10 N.  D. 14 N. 

Câu 38. Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 1 kg lúc đầu đứng yên. Quãng 

đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là 

A. 2 m.   B. 0,5 m.   C. 4 m.   D. 1 m. 

Câu 39: Một ô tô khối lượng 1000 kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang, 

sau đó 10 s thì đi được quãng đường là 25 m, hệ số ma sát là µ = 0,05. Lực kéo có độ lớn là: 

A. 1000 N  B. 2500 N           C. 1500 N           D. 500 N           

Câu 40. Một ô tô khối lượng 2000kg chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang, dưới tác 

dụng của lực kéo là 1000 N, hệ số ma sát là µ = 0,02. Gia tốc của ô tô có độ lớn là: 

A. 0,5 m/s2 B. 0,3 m/s2 C. 0, 8 m/s2 D. 0,16 m/s2  

B. Tự luận 

Bài 1. Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 

120km. Vận tốc của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h. Xác định vị trí và thời điểm mà 2 xe 

gặp nhau. 

Bài 2. Một thuyền máy chuyển động xuôi dòng từ A đến B rồi từ B về A. Biết vận tốc của thuyền so 

với nước là 15km/h, vận tốc của nước so với bờ là 3km/h và AB cách nhau 18km. Tính thời gian 

chuyển động của thuyền. 

Bài 3. Một vật được thả rơi từ độ cao 45m xuống đất tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Bỏ qua 

ảnh hưởng của không khí. 

1. Tính thời gian vật rơi tới đất. 

2. Tính vận tốc của vật tại thời điểm 2,5s và quãng đường vật đi được trong 2 giây. 

3. Tính thời gian vật rơi trong 5m cuối cùng. 

Bài 4: Một xe ô tô có khối lượng m = 3000kg bắt đầu rời bến chuyển động dưới tác dụng của lực F 

trên đường nằm ngang, sau 4s vật có vận tốc là 36km/h. Biết lực cản của xe là 6000N. 

     a. Tính gia tốc của vật.           

     b. Tính lực F tác dụng  lên vật.  

 c. Tính quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 4 kể từ khi bắt đầu chuyển động.       

Bài 5. Một vật đang chuyển động thẳng đều theo quán tính trên mặt phẳng ngang với vận tốc 5 m/s. 

Tại B vật bắt đầu trượt xuống một gốc nghiêng dài 12 m, hợp với ngang một góc 30o. Biết hệ số ma 

sát giữa vật và dốc nghiêng là 0,2. Tính vận tốc của vật tại chân dốc.    

 ---------- Hết  ---------- 

  



HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

A. Trắc nghiệm. 

Câu 1:  

Đáp án: B 

Câu 2.  

Đáp án: A 

Trong chuyển động nhanh dần đều vận tốc của vật có thể dương, có thể âm. Vận tốc dương khi vật 

chuyển động cùng chiều dương và ngược lại 

Câu 3.  

 Đáp án: D 

Trong chuyển động nhanh dần đều vận tốc luôn cùng dấu với vận tốc còn trong chuyển động 

chậm dần đều vận tốc luôn trái dấu với vận tốc. 

Câu 4.  

 Đáp án: C 

Câu 5.  

 Đáp án: C 

Câu 6.   

 Đáp án: C 

Câu 7.  

 Đáp án: D 

Tính chất của chuyển động rơi tự do là: Nhanh dần đều. 

Câu 8. Chọn phát biểu sai. 

 Đáp án: C 

Đặc điểm của chuyển động rơi tự do là: 

- Phương: thẳng đứng. 

- Chiều: Từ trên xuống 

Câu 9.  

 Đáp án: C 

Câu 10.  

 Đáp án: A 

Câu 11.  

 Đáp án: B 

Câu 12:  

 Đáp án: A 

Câu 13.  

 Đáp án: A 

Căn cứ theo nội dung của định luật I Newton. 

Câu 14.  

 Đáp án: D 

Câu 15.  

 Đáp án: B 

Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính. Khối lượng càng lớn thì mức quán tính càng lớn 

và ngược lại. 

Câu 16.  

 Đáp án: A 

Lực và phản lực là hai lực:  



- Có cùng giá, ngược chiều, bằng nhau về độ lớn nhưng không triệt tiêu nhau vì tác dụng vào hai vật 

khác nhau.  

- Có cùng bản chất 

- Xuất hiện và mất đi đồng thời. 

Câu 17.  

 Đáp án: D 

Câu 18.  

 Đáp án: C 

Câu 19.  

 Đáp án: C 

Theo định luật III Newton, hai lực này bằng nhau về độ lớn. 

Câu 20.  

 Đáp án: B 

Khi bỏ qua ảnh hưởng của không khí, các vật đượcc coi là rơi tự do, khi đó chúng sẽ rơi nhanh như 

nhau vì vậy thời gian rơi của chúng bẳng nhau. 

Câu 21.  

 Đáp án: A 

Câu 22.  

 Đáp án: D 

Khi người bước đi, chân người sẽ đạp vào mặt đất (Trái Đất) một lực hướng về phía sau. Theo định 

luật III Newton, mặt đất sẽ tác dụng vào chân người 1 lực hướng về phía trước. Lực này gây ra gia tốc 

cho người, giúp người tiến về phía trước (bước đi). 

Câu 23.  

 Đáp án: C 

Câu 24.  

 Đáp án: A. 

Phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng đều có dạng: x = x0 + vt  

Câu 25.  

HD 

- Phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng đều có dạng: x = x0 + vt  

- Vì gốc tọa độ trùng tại vị trí xuất phát nên x0 = 0, chiều dương là chiều chuyển động nên vận tốc của 

vật là + 50 km/h  => phương trình x = 50t (km) => Đáp án B 

 

Câu 26.  

HD: Quãng đường đi được của chất điểm sau 3h là: S = vt = 2*3 = 6 km 

=> Đáp án A 

Câu 27.  

HD: Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của ô tô là: d = √42 + 32 = 5 km  

=> Đáp án B 

Câu 28.  

HD: Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là: vng = vcn  - vnc  

=> vnc = vcn – vng = 20 – 17,2 = 2,8 km/h = 7/9 m/s => Đáp án C 

Câu 29.  

HD 

Xe bắt đầu rời ga thì v0 = 0, khi đạt vận tốc v = 36 km/h = 10m/s với gia tốc a = 0,1 m/s2  

=> Thời gian cần thiết là: t = 
𝑣−𝑣0

𝑎
 =  

10

0,1
 = 100 s => Đáp án D 



 

Câu 30:  

HD: v0 = 36 km/h = 10m/s, v = 0 và S = 25m.  

- Gia tốc của xe là: ADCT: v2 – v2
0 = 2aS  0 – 102 = 2.25.a => a = - 2m/s2. 

- Thời gian đi từ lúc hãm phanh cho đến khi dừng là: t = 
0−10

−2
 = 5s. 

- Thời gian để xe đi hết 21m đầu kể từ lúc hãm phanh là:  

ADCT: S’ = v0t’ + ½ at’2  21 = 10t’ - t’2 => t’ = 3s (t’ = 7s > 5s nên loại). 

- Vậy thời gian để đi hết 4m cuối cùng là: t’’ = t – t’ = 5 – 2 = 2s  

=> Đáp án D 

Câu 31.  

    A. 100 m.       B. 140 m.       C. 125 m.       D. 80 m. 

HD: Độ cao vật rơi là: h = ½ gt2 = ½ .10.52 = 125m 

=> Đáp án C 

Câu 32.  

HD:  

- Trong 20s đầu tiên vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc: a = 
𝑣−𝑣0

𝑡
  = 

40−20

20
 = 1 m/s2.  

- Quãng đường vật đi trong 20s đầu là: S1 = v0t1 + ½ at2
1 = 20.20 + ½ .1.202 = 600m 

trong 40s tiếp theo vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 40m/s nên quãng đường vật đi được là: 

S2 = 40.t’ = 40.40 = 1600 m 

Vậy quãng đường vật đi trong 60s đầu tiên: S = S1 + S2 = 600 + 1600 = 2200 m 

=> Đáp án A 

Câu 33. Nhà vật lí người Ý, Galilei thả rơi tự do quả tạ hình cầu ở độ cao 38,4m trên tháp nghiêng Pisa 

xuống đất. Biết g = 9,8 m/s2. Vận tốc chạm đất là 

A. 34,8 m/s.   B. 27,43 m/s.  C. 28,4 m/s.   D. 28,3 m/s. 

HD: Vận tốc chạm đất là: vcđ = √2ℎ𝑔 = √2.38,1.9,8 = 27,43 m/s 

=> Đáp án B 

Câu 34: 

HD 

- Độ cao vật rơi là: h = ½ gt2 = ½ .10.102 = 500m 

- Quãng đường vật rơi trong 8s đầu tiên: S1 = ½ gt2
1  = ½ .10.82 = 320m. 

- Quãng đường vật đi trong 2s cuối cùng: S2 = h – S1 = 500 – 320 = 180m 

=> Đáp án C 

Câu 35: Một vật được thả rơi từ độ cao 80 m so với mặt đất. Lấy 2g 10m / s . Sau khi rơi được 2s thì 

vật còn cách mặt đất bao nhiêu?    

A. 60m   B. 20m   C. 40mm     D. 50m 

HD:  

- Quãng đường vật rơi trong 2s đầu tiên là: S = ½ gt2 = ½ .10.22 = 20m 

- Sau 2s vật cách mặt đất 1 khoảng là: 80 – 20 = 60m 

=> Đáp án A 

Câu 36.  

HD: 

Tầm xa của vật L = v0t = v0√
2ℎ

𝑔
  = 15. √

2.20

10
 = 30 m 

=> Đáp án D 

 

Câu 37.  



HD : Vì hai lực thành phần vuông góc nên hợp lực có độ lớn là 

F = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 =  √61
2 + 82

2 = 10N => Đáp án C 

 

Câu 38.  

HD:  

- Gia tốc của vật là: a = F/m = 2/1 = 2m/s2. 

- Quãng đường vật đi trong 2s là: S = ½ at2 = ½ .2.22 = 4m => Đáp án C 

 

Câu 39:  

HD: 

- Độ lớn lực ma sát tác dụng vào vật: Fms = μN = μmg = 0,05.1000.10 = 500N 

- Gia tốc của vật là: ADCT S = ½ at2  25 = ½ a.102 => a = 0,5 m/s2. 

- Áp dụng định luật II Newton ta có: Fk – Fms = ma  

=> Lực kéo là: Fk = Fms + ma = 500 + 1000.0,5 = 1000 N => Đáp án A 

 

Câu 40.  

HD 

- Độ lớn lực ma sát tác dụng vào vật: Fms = μN = μmg = 0,02.2000.10 = 400N 

- Áp dụng định luật II Newton ta có: Fk – Fms = ma  1000 – 4000 = 2000.a 

=> a = 0,3 m/s2 => Đáp án B 

 

 B. Tự luận 

Bài 1. Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 

120km. Tốc độ của xe đi từ A là 40km/h, của xe đi từ B là 20km/h. Xác định vị trí và thời điểm mà 2 xe 

gặp nhau. 

HD 

- Chọn gốc O trùng tại điểm A, chiều dương cùng chiều chuyển động, mốc thời gian lúc 2 xe bắt 

đầu xuất phát. 

- Phương trình chuyển động của mỗi xe là: 

xA = x0A + vAt = 0 + 40t (km), xB = x0B + vBt = 120 - 20t (km) 

- Hai xe gặp nhau khi: xA = xB  40t = 120 - 20t => t = 2h. 

Vậy thời điểm 2 xe gặp nhau là 2h 

- Vị trí 2 xe gặp nhau cách A 1 đoạn bằng: xA = 40t = 40.2 = 8m km 

Bài 2. Một thuyền máy chuyển động xuôi dòng từ A đến B rồi từ B về A. Biết vận tốc của thuyền so 

với nước là 15km/h, vận tốc của nước so với bờ là 3km/h và AB cách nhau 18km. Tính thời gian 

chuyển động của thuyền. 

HD: 

- Vận tốc thuyền đi xuôi và đi ngược dòng là: 

vx = vth + vn = 15 + 3 = 18 km/h, vng = vth - vn = 15 - 3 = 12 km/h 

- Thời gian thuyền đi xuôi và đi ngược dòng là: 

tx = AB/vx = 18/18 = 1h và tng = AB/vng = 18/12 = 1,5h 

Tổng thời gian chuyển động của thuyền là: t = tx + tng = 1 + 1,5 = 2,5 h  

Bài 3. Một vật được thả rơi từ độ cao 45m xuống đất tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Bỏ qua 

ảnh hưởng của không khí. 

1. Tính thời gian vật rơi tới đất. 

2. Tính vận tốc của vật tại thời điểm 2,5s và quãng đường vật đi được trong 2 giây. 

3. Tính thời gian vật rơi trong 5m cuối cùng. 



HD 

1. Thời gian vật rơi tới đất là: t = √
2ℎ

𝑔
 = √

2.45

10
 = 3s. 

2. Vận tốc của vật tại thời điểm 2,5s và quãng đường vật đi được trong 2 giây. 

v = gt = 10.2,5 = 25 m/s 

S = ½ gt2
1 = ½ .10.22 = 20m 

3. Thời gian vật rơi trong 40m đầu là: t’ = √
2ℎ′

𝑔
 = √

2.40

10
 = 2√2 s. 

=> thời gian vật rơi trong 5m cuối cùng là: Δt = t – t’ = 3 - 2√2 = 0,17s 

Bài 4:   

HD:  

a. Gia tốc của vật là: a = 
𝑣− 𝑣0

𝑡
 =  

10− 0

4
 = 2,5 m/s2. 

b. Áp dụng định luật II Newton ta có: F – Fc = ma <=> F – 6000 = 3000.2,5 => F = 13500 N 

c. Quãng đường xe đi trong 3s và trong 4s là: 

S3 = ½ at2 = ½ .2,5.32 = 11,25 m 

S4 = ½ at’2 = ½ .2,5.42 = 20 m 

=> Quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 4 kể từ khi bắt đầu chuyển động là 

ΔS = S4 – S3 = 8,75 m 

Bài 5. Một vật đang chuyển động thẳng đều theo quán tính trên mặt phẳng ngang với vận tốc 5 m/s 

sau đó vật bắt đầu trượt xuống một gốc nghiêng dài 12 m, hợp với ngang một góc 30o. Biết hệ số 

ma sát giữa vật và dốc nghiêng là 0,2. Tính vận tốc của vật tại chân dốc.    

HD 

Chọn mốc thời gian là lúc xe bắt đầu xuống dốc 

=> v0 = 5 m/s 

- Thành phần �⃗� 𝑡 và 𝐹 𝑚𝑠 gây ra gia tốc cho vật 

- Độ lớn lực ma sát: Fms = μN = μmgcosα = 0,2.m.10.cos30 = m√3 (N) 

Áp dụng định luật II Newton ta có: Pt – Fms = ma <=> mgsin30 – m√3 = m.a 

=> a = 3,27 m/s2. 

- Vận tốc vật tại chân dốc là: 

ADCT: v2 – v2
0 = 2.a.s  v2 – 52 = 2.3,27.12  

=> v = 10,17 m/s 

 

 

 

---------- Hết  ---------- 
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